Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
· Tên dự toán: Mua sắm khí đốt hóa lỏng (LPG) .
· Tên gói thầu: Mua sắm khí đốt hóa lỏng (LPG).
· Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
· Nguồn vốn: Vốn sản xuất.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 8 tháng.
· Địa điểm thực hiện: Giao hàng tại Nhà máy Bến Súc, Long Hòa - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
2 Yêu cầu về kỹ thuật
	2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung
	a. Phạm vi công việc
Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:
· Cung cấp, vận chuyển hàng hóa theo chủng loại, số lượng, đợt giao hàng theo hợp đồng tới địa điểm cung cấp theo đúng vị trí và yêu cầu của Bên mời thầu;
· Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa;
· Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;
· Chi phí kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao
· Bảo hành hàng hóa theo hợp đồng
	b. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
· Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc 01A (webform trên Hệ thống) chương IV của E-HSMT;
· Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan; Chứng nhận, tài liệu cần thiết đối với hàng hóa theo E-HSMT và dịch vụ cung cấp (nếu có)
· Nhà thầu phải cung cấp các chứng nhận, tài liệu cần thiết đối với hàng hóa theo E-HSMT và dịch vụ cung cấp (nếu có);
	c. Nghiệm thu bàn giao
	- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
	- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc...

2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
a. Tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa: Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
	STT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Đặc tính kỹ thuật

	1
	Khí đốt hóa lỏng (LPG)

	224 tấn
	- Khí đốt hóa lỏng (LPG) có tỷ lệ: Propane (C3H8)/Butane (C4H10)= 50/50 (± 10%) theo tiêu chuẩn/Quy chuẩn chất lượng LPG hiện hành.
- Kê khai những sự cố về (LPG) xảy ra trong các năm (2022-2024). 
- Nhà thầu bơm nạp LPG vào hệ thống bồn chứa được chủ đầu tư lắp đặt sẵn tại các nhà máy chế biến.
- Nhà thầu phải thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định định kỳ thiết bị hệ thống bồn chứa LPG trong suốt thời gian hiệu lực hợp đồng.
- Có kế hoạch/biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố khẩn cấp khi vận chuyển giao nhận hàng LPG hóa lỏng.
- Có chứng thư phân tích chất lượng cho mỗi chuyến giao hàng (LPG) theo lô hàng của nhà cung cấp.
- Có Phương án/biện pháp ứng phó phòng ngừa sự cố hóa chất khẩn cấp khi vận chuyển giao nhận hàng hóa bằng xe bồn xitec chuyên dùng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, có đầy đủ MSDS khí đốt hóa lỏng LPG. 
- Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất và định kỳ thiết bị của hệ thống bồn tồn trữ và sử dụng LPG trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng. Không bao gồm vật tư thiết bị thay thế.
- Có xác nhận nguồn gốc của nhà cung cấp (LPG ).
- Giao nhận: Hàng được giao bằng xe bồn xitec LPG chuyên dụng của Bên bán bơm vào bồn chứa của bên mua được lắp đặt tại các nhà máy chế biến của chủ đầu tư. Xe bồn và người vận chuyển giao hàng của Bên bán phải có đầy đủ hồ sơ, giấy phép, giấy tờ chuyên môn liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật cho việc vận chuyển giao nhận hàng hóa công nghiệp nguy hiểm LPG .
- Đáp ứng thời gian giao hàng trong vòng 2 ngày kể từ ngày bên mua đặt hàng.
- Hàng hóa phải đạt tiêu chuẩn theo Chất lượng khí đốt hóa lỏng (LPG ) theo giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan giám định nước ngoài cho từng lô hàng nhập (đối với hàng nhập khẩu) và Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất đối với hàng nội địa.
- Nhà thầu có giấy phép đăng ký kinh doanh, GCN đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (LPG) theo quy định hiện hành phù hợp với hàng hóa cung cấp.
- Giao hàng tại các nhà máy chế biến- Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.		
- Các chỉ tiêu phải đáp ứng cụ thể như sau:

	Stt
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Yêu cầu
	Phương pháp thử

	01
	Áp suất hơi ở 37,8oC
	kPa
	Max 1430
	TCVN 8356:2010
(ASTM D 1267-02)

	
	
	
	
	

	02
	Lượng cặn sau khi bay hơi 100 mL
	ml
	Max 0,05
	TCVN 3165:2008
(ASTM D 2158-05)

	03
	Ăn mòn tấm đồng
	
	Loại 1
	TCVN 8359:2010
(ASTM D 1838-07)

	04
	Hàm lượng lưu huỳnh tổng
	Mg/kg
	Max 140
	TCVN 10143:2013 (ASTM D 6228-10);
ASTM D 6667-14

	05
	Hàm lượng butadien 
	% thể tích
	Max 0,5
	TCVN 8360:2010
(ASTM D 2163-07)

	06
	Pentan và các chất nặng hơn
	% thể tích
	Max 2,0
	TCVN 8360:2010
(ASTM D 2163-07)

	07
	Butan và các chất nặng hơn
	% thể tích
	-
	TCVN 8360:2010
(ASTM D 2163-07)

	08
	Olefin
	% thể tích
	Max 5
	TCVN 8360:2010
(ASTM D 2163-07)

	09
	Nước tự do
	% thể tích
	Không có nước ở nhiệt độ 0oC, áp suất hơi bão hòa
	EN 15469:2007






b. Xuất xứ: Ghi rõ xuất xứ hàng hóa.
3. Kiểm tra và thử nghiệm
· Trước khi nhận hàng chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra chất lượng. Trong trường hợp nghi vấn về chất lượng mà Chủ đầu tư không thể nhận hàng được thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và hai bên lập biên bản lấy mẫu (01 mẫu), có chữ ký đại diện của hai bên.
· Hai bên phải đảm bảo an toàn trong giao nhận hàng hoá. Nếu bên nào không
đảm bảo an toàn trong giao nhận để xảy ra sự cố thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm
trước cơ quan pháp luật và bồi thường thiệt hại gây ra.
· Lập biên bản nghiệm thu, có đầy đủ các chữ ký của các bên để làm cơ sở
thanh toán.
       - Đại diện của hai bên cùng lấy 01 mẫu ngẫu nhiên của từng loại hàng hóa để mang đi kiểm định chất lượng tại Trung tâm III - Thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm định về nhiệt độ nóng chảy (Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu).
· Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng
theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí
sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.


